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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Môn dự

	1
	Ông Nguyễn Văn Triển
	Tổ phó chuyên môn, Phòng GD&ĐT
	Ngữ văn

	2
	Ông Lê Dũng
	Giáo viên, THCS Phú Thạnh
	Ngữ văn

	3
	Bà Hồ Đăng Trinh Tiên
	Giáo viên, THCS Nguyễn Duy
	Ngữ văn

	4
	Ông Phan Văn Lộc
	Viên chức, Phòng GD&ĐT
	Toán, Vật lí

	5
	Ông Lê Thừa Triều
	Hiệu trưởng, THCS Phong Bình
	Toán

	6
	Ông Nguyễn Chí Linh
	Hiệu trưởng, THCS Phong Hiền
	Toán

	7
	Ông Hoàng Đức Nhã
	P.hiệu trưởng, THCS Phú Thạnh
	Vật lý

	8
	Ông Hoàng P. Vĩnh Phong
	Giáo viên, THCS Phong Bình
	Vật lý

	9
	Bà Phan Thị Xuân Hà
	GV điều động, Phòng GD&ĐT
	Hóa học, Sinh học

	10
	Ông Nguyễn Trọng Khương
	Hiệu trưởng, THCS Nguyễn Duy
	Hóa học

	11
	Ông Hoàng Văn Đông
	P. hiệu trưởng THCS Lê Văn Miến
	Hóa học, Sinh học

	12
	Ông Nguyễn Văn Toản
	Giáo viên, THCS Ng.Tr. Phương
	Sinh học

	13
	Ông Nguyễn Hữu Cường
	Chuyên viên, Phòng GD&ĐT
	Lịch sử

	14
	Bà Nguyễn Thị Khoa Diễm
	Giáo viên, THCS Điền Hòa
	Lịch sử

	15
	Ông Hồ Tiến Trung
	Giáo viên, THCS Điền Lộc
	Lịch sử

	16
	Ông Phạm Công Tính
	Viên chức, Phòng GD&ĐT
	Địa lý, GDCD

	17
	Ông Lữ Lượng
	Giáo viên, THCS Điền Hòa
	Địa lý

	18
	Ông Đặng Thanh Bình
	P. hiệu trưởng, THCS Phong Sơn
	Địa lý

	19
	Bà Nguyễn Thị Kim Quế
	Giáo viên, THCS Điền Hòa
	GDCD

	20
	Bà Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên, THCS Phong Sơn
	GDCD

	21
	Ông Nguyễn Văn Chương
	Viên chức, Phòng GD&ĐT
	Tiếng Anh, Pháp

	22
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Châu
	Giáo viên, THCS Phong Hiền
	Tiếng Anh

	23
	Bà Hồ Thị Phượng
	P. hiệu trưởng, THCS Phong An
	Tiếng Anh

	24
	Bà Hoàng Thị Phương Thảo
	Giáo viên, THCS Ng.Tr. Phương
	Tiếng Pháp

	25
	Bà Lê Thị Thùy Linh
	Giáo viên, THCS Ng.Tr. Phương
	Tiếng Pháp

	26
	Ông Thái Ngọc Thuận
	Viên chức, Phòng GD&ĐT
	Â. nhạc, M. thuật

	27
	Ông Trần Quang Ngọc
	Giáo viên, THCS Nguyễn Duy
	Âm nhạc

	28
	Ông Phan Văn Thành
	Giáo viên, THCS phong An
	Âm nhạc

	28
	Bà Trần Thị Dũng Hà
	Giáo viên, THCS Nguyễn Duy
	Mĩ thuật

	29
	Ông Nguyễn Ngọc Vỹ
	Giáo viên, THCS Nguyễn Duy
	Mĩ thuật

	30
	Ông Nguyễn Quang Ánh
	Viên chức, Phòng GD&ĐT
	Tin học

	31
	Ông Trần Chất
	Giáo viên, THCS Ng.Tr. Phương
	Tin học

	32
	Ông Nguyễn Đăng Hiếu
	Giáo viên, THCS Điền Hòa
	Tin học

	33
	Bà Nguyễn Thị Sê
	Giáo viên, THCS Điền Hòa
	Tin học
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